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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)                                ĐH: ..........           ĐT: ..........
 I. Đọc thành tiếng (3 điểm):

 II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm): (30 phút)   
    * Đọc thầm bài văn sau:
	TIẾNG VƯỜN
Mùa xuân về lúc nào không rõ. Tôi nghe tiếng vườn gọi.

        
Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.

Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi  là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ. Hoa bụi có chút giản dị. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.

Nhưng ấn tượng nhất là những tán hoa xoan. Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh. Vậy mà chỉ hơi xuân chớm đến, trên những cành cây tưởng chừng như khô chết ấy, bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Lộc xoan có màu ngọc lục sang trọng, nhìn ngắm mãi vẫn chưa hết vẻ đẹp của búp trên cành. Và trong những tán lá cây trong vườn, mọi sinh vật đều tụ hội. Chim vành khuyên lích rích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. Tiếng chim gáy gù gù trong khóm tre gai. Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.


                                                                                               (Theo Ngô Văn Phú)


 * Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:

1. Vì sao tác giả nói: “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân.”?
       A. Vì dáng của hoa muỗm giống chiếc đồng hồ.
       B. Vì hoa muỗm thường nở vào một  giờ nhất định.

       C. Vì hoa muỗm nở báo hiệu mùa xuân về.

       D. Vì hoa muỗm nở rất đúng giờ.

2. Dòng nào ghi đúng các loài hoa được tác giả miêu tả trong bài?

       A. Hoa muỗm, hoa nhài, hoa chanh.

       B. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa nhài.

       C. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa xoan, hoa thủy tiên, hoa bụi.

       D. Hoa muỗm, hoa thủy tiên, hoa bụi.

3. Khi hơi xuân chớm đến, cành xoan được miêu tả như thế nào?

       A. Cành xoan khô cong.         

       B. Cành xoan chưa có những chùm lộc biếc.

       C. Cành xoan có những chùm lộc biếc, lộc xoan màu ngọc lục.

       D. Cành xoan đã nhú những chồi non.

4. Theo tác giả, tiếng nói riêng của mỗi thứ hoa là gì?

       A. Đó là mùi hương riêng biệt không dễ lẫn.         

       B. Đó là màu sắc đặc trưng của mỗi loài hoa.

       C. Đó là sự tìm đến của từng loài sinh vật khác nhau.

       D. Đó là mùi hương thơm mát

5. Nêu nội dung chính của bài văn.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Trong đoạn văn thứ hai, tác giả tả cây hoa muỗm bằng biện pháp nghệ thuật nào?

       A. So sánh.                                               B. Nhân hóa       
       C. So sánh và nhân hóa.                           D. Đại từ
7. Trong đoạn văn:“ Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.”, đại từ “đó” dùng để chỉ sự vật nào?
       A. Mùa xuân.                                         B. Hoa muỗm
       C. Chiếc đồng hồ.                                  D. Dịp tết
8. Từ được gạch chân trong cặp câu “Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh.” và  “Nhà đông con rất vất vả.” có quan hệ với nhau như thế nào?

       A. Từ nhiều nghĩa.                          B. Từ đồng nghĩa         

       C. Từ trái nghĩa                               D.  Từ đồng âm

9. Dòng nào dưới đây có chứa từ nhiều nghĩa?

       A. Những con bướm xòe cánh lượn vòng trên những cánh hoa.

       B. Bực tức, cậu bé cứ đá chân vào tảng đá.
       C. Từng đàn chim chích bông đậu xuống bắt sâu trên luống đậu đang trổ hoa .

       D. Con sâu thu mình ẩn sâu trong lớp lá dày cộm.

10. Gạch và ghi chú dưới chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau.

“ Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống.” 
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)                                ĐH: ..........           ĐT: ..........
 I. Đọc thành tiếng (3 điểm):

 II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm): (30 phút)   

* Đọc thầm:

	TIẾNG VƯỜN
Mùa xuân về lúc nào không rõ. Tôi nghe tiếng vườn gọi.

        
Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.

Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi  là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ. Hoa bụi có chút giản dị. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.

Nhưng ấn tượng nhất là những tán hoa xoan. Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh. Vậy mà chỉ hơi xuân chớm đến, trên những cành cây tưởng chừng như khô chết ấy, bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Lộc xoan có màu ngọc lục sang trọng, nhìn ngắm mãi vẫn chưa hết vẻ đẹp của búp trên cành. Và trong những tán lá cây trong vườn, mọi sinh vật đều tụ hội. Chim vành khuyên lích rích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. Tiếng chim gáy gù gù trong khóm tre gai. Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.


                                                                                                 (Theo Ngô Văn Phú)


* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:

1. Vì sao tác giả nói: “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân.”?
       A. Vì hoa muỗm thường nở vào một  giờ nhất định.
       B. Vì hoa muỗm nở báo hiệu mùa xuân về.

       C. Vì dáng của hoa muỗm giống chiếc đồng hồ.

       D. Vì hoa muỗm nở rất đúng giờ.

2. Dòng nào  ghi đúng các loài hoa được tác giả miêu tả trong bài?

       A. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa nhài.

       B. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa xoan, hoa thủy tiên, hoa bụi.

       C. Hoa muỗm, hoa nhài, hoa chanh.

       D. Hoa muỗm, hoa thủy tiên, hoa bụi.

3. Khi hơi xuân chớm đến, cành xoan được miêu tả như thế nào?

       A. Cành xoan chưa có những chùm lộc biếc.

       B. Cành xoan có những chùm lộc biếc, lộc xoan màu ngọc lục.

       C. Cành xoan khô cong. 
       D.Cành xoan đã nhú những chồi non.        

4. Theo tác giả, tiếng nói riêng của mỗi thứ hoa là gì?

       A. Đó là màu sắc đặc trưng của mỗi loài hoa.

       B. Đó là sự tìm đến của từng loài sinh vật khác nhau.

       C. Đó là mùi hương riêng biệt không dễ lẫn.   
       D. Đó là mùi hương thơm mát

5. Nêu nội dung chính của bài văn.
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

6. Trong đoạn văn thứ hai, tác giả tả cây hoa muỗm bằng biện pháp nghệ thuật nào?

       A. So sánh và nhân hóa.                         B. Nhân hóa
       C. So sánh.                                              D. Đại từ
7. Trong đoạn văn:“ Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.”, đại từ “đó”dùng để chỉ sự vật nào?
       A. Hoa muỗm                                          B. Mùa xuân
       C. Chiếc đồng hồ.                                    D. Dịp tết
8. Từ được gạch chân trong cặp câu “Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh.” và  “Nhà đông con rất vất vả.” có quan hệ với nhau như thế nào?

       A. Từ nhiều nghĩa.                          B. Từ đồng nghĩa         

       C. Từ đồng âm.                               D.  Từ trái nghĩa

9. Dòng nào dưới đây có chứa từ nhiều nghĩa?

       A. Bực tức, cậu bé cứ đá chân vào tảng đá.
       B. Những con bướm xòe cánh lượn vòng trên những cánh hoa. 

       C. Từng đàn chim chích bông đậu xuống bắt sâu trên luống đậu đang trổ hoa.

       D. Con sâu thu mình ẩn sâu trong lớp lá dày cộm.

10. Gạch và ghi chú dưới chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau.

“ Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống.” 

 ……………………………………………………………………………………………………………
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A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng 1 trong 4 đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: (3 điểm)
	Đoạn 1:

                                      QUÀ TẶNG CỦA CHIM NON

          Trước mặt tôi, một cây sòi cao lớn phủ đầy lá đỏ. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá rập rình lay động như những đốm lửa bập bùng cháy. Tôi rẽ lá, nhẹ nhàng men theo một lạch nước để đến cạnh cây sòi. Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Chiếc lá vừa chạm mặt nước, lập tức một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng.
(Theo Trần Hoài Dương)
Câu hỏi: Tìm những chi tiết miêu tả cây sồi?


	Đoạn 2:                                    CẢM XÚC MÙA ĐÔNG
Mỗi mùa trong tôi đều là những màu sắc và thế giới êm đẹp. Theo dòng tuần hoàn của thời gian, mùa xuân màu ngọc bích trong trẻo, mùa hè tràn đầy sức sống, mùa thu màu hổ phách ứa tràn những cảm xúc rồi cũng qua đi. Mùa đông đến, và mùa đông màu xám luôn là mùa dài nhất trong xứ sở của tôi. Đầu Đông, bà chúa mùa Đông ban tặng riêng cho Đông một màu hoa sữa - loài hoa trắng trong, tinh khiết. Tôi gọi riêng mùa hoa sữa là mùa hoa đón đưa, màu trắng tinh khôi là màu của đến và đi, là màu của hạnh phúc và của nỗi buồn. Đông cũng vậy…
Câu hỏi: Mỗi mùa hiện lên dưới con mắt của tác giả với màu sắc như thế nào?



	Đoạn 3:                                    
CHIỀU NGOẠI Ô

Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều. Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Những cánh diều mềm mại như cánh bướm. Những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng. Ngồi bên nơi cắm diều, lòng tôi lâng lâng, tôi muốn gửi ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh.
Câu hỏi: Điều gì làm tác giả cảm thấy thú vị nhất trong những buổi chiều hè ở vùng ngoại ô?


	Đoạn 4:                          
                           BUỔI SÁNG MÙA HÈ TRONG THUNG LŨNG

Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy te te. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều… Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. 

Câu hỏi: Những âm thanh nào được nhắc đến trong đoạn văn trên?


	ĐOẠN 5                            

MÙA HOA XOAN


Một ngày tháng hai, đi dọc đường làng ta bỗng cảm thấy có một mùi thơm dìu dịu, nhẹ nhàng phả vào da thịt. Ta cứ đi, làn hương thơm ấy nửa như đưa tiễn ta nửa như chào đón ta, từ phía sau và phía trước, từ bên trái và từ bên phải, từ dưới đất và từ trên trời ... Chúng  cứ dịu dàng lan tỏa, lan tỏa mãi, không thể nào ngăn lại. Hoa xoan rắc tím cây cối trong vườn, những vệ cỏ xanh phủ dày những cánh hoa xoan tím li ti. Mặt nước ao hồ cũng như thấm đẫm mùi hoa và bay tỏa hương thơm thoang thoảng mơ hồ.

Câu hỏi: Tìm những từ ngữ trong đoạn văn miêu tả mùi thơm của hoa xoan.



PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT -LỚP 5

Năm học: 2022 – 2023
A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I/ Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (3 điểm)


- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 115 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.
          - Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm
          - Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.

Trả lời các câu hỏi 

Đoạn 1:                                 
Những chi tiết miêu tả cây sồi: một cây sồi cao lớn phủ đầy lá đỏ, những chiếc lá sồi đỏ thắm rập rình lay động như những đốm lửa bập bùng cháy.
Đoạn 2:                                    
Mỗi mùa hiện lên dưới con mắt của tác giả với màu sắc: mùa xuân màu ngọc bích trong trẻo, mùa hè tràn đầy sức sống, mùa thu màu hổ phách, mùa đông màu xám 
Đoạn 3:
Điều làm tác giả cảm thấy thú vị nhất trong những buổi chiều hè ở vùng ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn 
Đoạn 4:                            

Những âm thanh nào được nhắc đến trong đoạn văn trên là: vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh, tiếng gà gáy râm ran, tiếng gà gáy te te, ve đua nhau kêu ra rả. tiếng chim cuốc vọng vào đều đều… bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. 


Đoạn 5:

Những từ ngữ miêu tả mùi thơm của hoa xoan trong đoạn văn: mùi thơm dìu dịu, nhẹ nhàng phả vào da thịt, dịu dàng lan tỏa, lan tỏa mãi, không thể nào ngăn lại, mùi hoa thấm đẫm và bay tỏa hương thơm thoang thoảng mơ hồ

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ I- LỚP 5

Năm học: 2020 - 2021

A. Phần kiểm tra đọc (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)

	Câu
	Đề lẻ
	Đề chẵn 
	Điểm

	1
	C
	B
	0,5

	2
	B
	A
	0,5

	3
	C
	B
	0,5

	4
	A
	C
	0,5

	5
	- Miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật trong khu vườn khi mùa xuân đến

Cảnh cây cối hoa lá đâm chồi, nảy lộc đua nhau đua nhau khoe sắc khi mùa xuân đến.

- Tùy vào cách diễn đạt của học sinh giáo viên có thể cho 0.25 diểm, 0,5 điểm, 0,75 điểm
	1

	6
	C
	A
	0.5

	7
	B
	A
	1

	8
	D
	C
	1

	9
	A
	B
	0,5

	10
	a Xác định đúng:  

CN: Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành ( 0,5 điểm) 

VN: đã bừng bừng sức sống  ( 0,5 điểm)                            
	1
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TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2022 - 2023




B/ KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

I/ Chính tả: (2 điểm - 15 phút)

Giáo viên đọc cho học sinh viết đầu bài và đoạn văn sau:
	Tiếng vườn

Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.




II/ Tập làm văn: (8 điểm - 30 phút)

Chọn một trong hai đề sau:

Đề số 1: Nơi em ở có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. Hãy tả một cảnh vật thiên nhiên  mà em yêu thích nhất.

Đề số 2: Hãy tả trường em vào một giờ ra chơi hay một buổi chào cờ đầu tuần mà em nhớ nhất.
    PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 5

Năm học 2022 – 2023
B. Bài kiểm tra viết
1. Chính tả (2 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       

Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm

- Viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Sai 1 lỗi không trừ điểm


+ Từ lỗi thứ hai trở đi, cứ mắc thêm 1 lỗi trừ 0, 25 điểm. 
          + Mắc trên 6 lỗi: Cho 0,25 điểm.

+ Mắc lỗi giống nhau thì trừ một lần điểm.

*  Lưu ý: Bài viết trình bày bẩn, chữ viết không đúng cỡ chữ, không đúng khoảng cách trừ 0,5 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn: 8 điểm

	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1 
	0,5 
	0

	1

	Mở bài (1 điểm)

	
	- Giới thiệu được cảnh đẹp định tả, trong đó có ý giới thiệu đó là cảnh đẹp quê hương gắn với em nhiều kỷ niệm. 
	- Giới thiệu được cảnh đẹp định tả
	Không có phần  mở bài 



	2a

	Thân bài
(4 điểm)
	Tả ngôi cảnh đẹp quê hương theo trình tự hợp lý (1,5 điểm)
	- Miêu tả được  các đặc điểm của cảnh đẹp quê hương theo trình tự  hợp lý
	- Miêu tả được  các đặc điểm của cảnh theo một trình tự
	- Trình tự miêu tả chưa rõ ràng 

 
	Không quan tâm đến trình tự miêu tả



	2b
	
	Chọn tả được những chi tiết tiêu biểu, nổi bật (1,5 điểm)
	- Các chi tiết, cảnh vật của quê hương có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất. Tả chi tiết  những điểm nổi bật đó.

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh.
	- Các chi tiết của cảnh có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất.

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả tương đối hợp lý, lô gic, có hình ảnh.
	- Các chi tiết của cảnh có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất.
	Không đạt các yêu cầu đã nêu



	2c
	
	Cảm xúc
(1 điểm)
	Thể hiện được tình cảm chân thành, những kỷ niệm tuổi thơ gắn bó với cảnh đẹp quê hương.
	Thể hiện được tình cảm với cảnh đẹp của quê hương như cánh đồng; dòng sông..
	Chưa thể hiện được rõ  tình cảm với cảnh.
	Không đạt  yêu cầu đã nêu.

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	- KB nêu cảm nghĩ về cảnh đẹp vừa tả, mong muốn bản thân cũng như mọi người yêu mến, giữ gìn, bảo vệ, xây dựng  để quê hương ngày một đẹp hơn.
	Có phần kết bài nêu cảm nghĩ về cảnh đẹp
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 

- Có từ 0-3 lỗi chính tả
	Chữ viết không đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu

(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo

(1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.

- Biết sd các BPNT, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.
	Không đạt 2 yêu cầu đã nêu.


1 điểm








